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	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	- Bé bảo vệ nguồn nước
	1
	Từ 03/04/2023 đến 09/04/2023
	Mai Thị Liên
	

	- Một số HTTN 
	1
	Từ 10/04/2023 đến 14/04/2023
	Trần Thị Hường
	

	- Mùa hè của bé
	1
	Từ 17/04/2023 đến 21/04/2023
	Mai Thị Liên
	


[bookmark: _heading=h.jl7f7kv9y1r1]III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Bé bảo vệ nguồn nước”
	Nhánh “Một số HTTN”
	Nhánh “Mùa hè của bé”

	Giáo viên
	* Công tác tuyên truyền:
- Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục, tên hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh “Bé bảo vệ nguồn nước”: Làm mã QR Bài hát, bài thơ câu truyện về chủ đề: (cho tôi đi làm mưa với, Giọt mưa và em bé, giọt nước tí xíu, bài thơ gió...). (mỗi bài in 3 bản).
- Tranh ảnh kỹ năng sống: - Tranh mẫu - Tranh rỗng một số nguồn nước, dụng cụ chứa nước;  Thực hiện quy định 2K.
* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Chuẩn bị một số nguyên học liệu: Lá cây đã được ép khô, xốp dính, keo dán, giấy màu, ống mút, hộp sữa chua, lõi giấy…
- Chuẩn bị một số khuôn in góc nghệ thuật: Cây, ông mặt trời, hoa, Con người, cây cối, các con vật đều cần nước để sống và phát triển…
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi ngoài trời: 
- Tải nhạc các bài hát: Bài hát, bài thơ  câu truyện về chủ đề: Cho tôi đi làm mưa với, giọt mưa và em bé, - Tải video Ghi âm tiếng kêu nước chảy, lá rơi, đi thuyền đang tham gia giao thông đường thủy; Tập phim: Vui giao thông.
	* Công tác tuyên truyền:
- Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục, tên hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh “Một số HTTN”: Làm mã QR 
- Bài hát, Nếu không có gió, bài thơ, câu truyện: bài thơ thả diều, ông mặt trời, Gió, sắp mưa..., truyện sơn tinh thủy tinh, cô con út của ông mặt trời, nằng tiên của bóng đêm; (in 3 bản).
- Tranh ảnh về kỹ năng sống các hiện tượng thời tiết, mùa, ảnh hưởng đến sinh hoạt của con vật con người; Phòng chống dịch bệnh theo mùa.
* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số nguyên học liệu: 
- Bổ sung một số khuôn in góc nghệ thuật: ông mặt trời,đám mây, sấm chớp…- Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời: Thuyền thúng.
- Tải nhạc các bài hát: - Bài hát chủ đề. Nếu không có gió, bài thơ, câu truyện: bài thơ thả diều, ông mặt trời, Gió, sắp mưa..., truyện sơn tinh thủy tinh, cô con út của ông mặt trời, nằng tiên của bóng đêm
	* Công tác tuyên truyền:
- Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục, tên hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh “Mùa hè của bé” Làm mã QR bài thơ: Mưa; Bài hát: Bài hát của Con chuồn chuồn; (mỗi bài in 3 bản).
- Tranh ảnh về kỹ năng sống – tranh rỗng  về thời tiết, trang phục mùa hè.- Tranh ảnh, tranh lô tô, Quần áo, mũ nón... hoa quả về mùa hè, Trang phục phù hợp với thời tiết.
* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Chuẩn bị: Quần áo trang phục mùa hè (Ngắn, mỏng, nhẹ; áo bơi; kính râm…).
- Bổ sung một số nguyên học liệu: Bìa carton, nắp hộp sữa.
- Bổ sung một số khuôn in góc nghệ thuật: phao, quần , áo, mũ, nón….
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời: Mô hình trên cát..
- Tải nhạc các bài hát: Con chuồn chuồn, Bài thơ: Trưa hè, Mưa, Câu chuyện: Thần sắt.
- Tải video khi ngồi trên tàu biển đi nghỉ mát cùng người lớn.

	Nhà trường
	- Tham gia sinh hoạt thảo luận chuyên môn.
- Bổ sung đồ dùng nguyên học liệu: Giấy màu: 4 tập, keo dán: 10 lọ, tranh chủ đề Nước và một số hiện tượng tự nhiên: 1 bộ, một số hình ảnh về thiên tai…
- Tạo điều kiện tư vấn giúp đỡ, xây dựng nội dung hoạt động kế hoạch cho chủ đề

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về Nước và một số HTTN quanh chúng ta.
- Phối hợp với giáo viên giáo dục trẻ một số kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông: Nhắc nhở trẻ không tự ý chạy ra đường đột ngột dễ gây tai nạn giao thông, giữ an toàn khi ngồi trên tàu, thuyền.
- Ủng hộ cho lớp một số đồ dùng đã qua sử dụng, đồ cũ của bố mẹ: vỏ hộp, lọ nước hoa, lọ nước gội đầu, gương nhỏ, lược, bím, cài tóc, phấn trang điểm...
- Tạo điều kiện đưa trẻ đến lớp đúng giờ, kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ yêu quý trường lớp, thích đi học, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.
- Làm được một số quyển album “Bé bảo vệ nguồn nước”:
- Hứng thú, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động của chủ đề và hoạt động của cô giáo tổ chức, cùng cô trang trí lớp bằng các nguyên học liệu.
- Làm được một số đồ dùng, đồ chơi: bằng các nguyên học liệu.
	- Làm được một số quyển album “Một số HTTN”.
- Làm được một số đồ dùng, đồ chơi bằng các nguyên học liệu.
- Hứng thú, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động của chủ đề và hoạt động của cô giáo tổ chức, cùng cô trang trí lớp bằng các nguyên học liệu.


	- Làm được một số quyển album về  “Mùa hè của bé”;
- Hoàn thành các bài tập trong góc học tập.
- Hứng thú, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động của chủ đề và hoạt động của cô giáo tổ chức, cùng cô trang trí lớp bằng các nguyên học liệu.
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	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	 * Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh: 
- Công tác phòng chống dịch bệnh thủy đậu: Thực hiện thông điệp 2k, quét mã QR về bài hát, bài thơ câu chuyện chủ đề - Nhắc phụ huynh mặc trang phục cho trẻ phù hợp với thời tiết. Chú ý tất, khẩu trang dự phòng cho trẻ.
* Rèn trẻ thói quen:
+ Thực hiện sát khuẩn tay, đo nhiệt độ.
+ Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
+ Chủ động chào hỏi với cô giáo, bạn bè, người lớn, bố mẹ khi đến lớp và ra về.
- Cô trò chuyện về đặc điểm nổi bật về phương tiện giao thông và luật lệ giao thông khi tham gia giao thông (*).
* Trẻ hoạt động:
- Trò chuyện về một số hành vi, thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh theo mùa. (*)
- Trò chuyện về việc thực hiện quy định giao thông khi đi chơi tham quan, tham gia lễ hội.
+ Trò chuyện và cho trẻ nhắc lại một số câu trả lời của bạn. (*).
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về đặc điểm nổi bật về Nước và Một số hiện tượng tự nhiên.
- Xem video về phòng bệnh mùa hè tiếng kêu nước chảy, lá rơi, đi thuyền đang tham gia giao thông đường thủy; Tập phim: Vui giao thông.
- Xem Video về hoạt động ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng khi ngồi trên tàu biển đi nghỉ mát cùng người lớn.
- Xem Video, hình ảnh về tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn, hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường. kỹ năng ứng phó …
+ Hát các bài hát về chủ đề như: Cho tôi đi làm mưa với, Giọt mưa và em bé, Nếu không có gió, Bài hát của Con chuồn chuồn...
- Nghe và nhận biết các bài hát: Em là gió mát, Giọt mưa và em bé…
+ Bài thơ: Mưa, Gió…
- Nghe kể chuyện: Giọt nước tí xíu.
	Lưu ý quan tâm  trẻ ngôn ngữ, nhận thức phát triển chậm
(*) 

	2
	Thể dục sáng
	* Hoạt động 1: Khởi động.
- Cô cho trẻ đứng 3 hàng dọc đi đoàn tàu đi với các kiểu đi, đi mũi bàn chân, đi gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh - chạy chậm.
- Trẻ đi vệ tổ, dãn cách đều tập bài PTC.
* Hoạt động 2: Bài tập PTC.
* Tập bài tập phát triển chung 4 lần x 4 nhịp, tập kết hợp bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với” – Hoàng Hà.
Nhóm động tác tập với cờ:               
+ Động tác hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay ra trước gập trước ngực.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng quay người sang 2 bên 90.
+ Động tác chân: ngồi khuỵu gối.
+ Động tác bật: Nhảy bước đệm trên 1 chân, đổi chân- Trò chơi: Trời nắng trời mưa- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi của trò chơi: “Trời nắng trời mưa”.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. 
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân.
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	Hoạt động học






























	Nhánh 1
	 Ngày 03/04
*Lĩnh vực:  Phát triển ngôn ngữ
-Tên HĐ:
Truyện: Giọt nước Tí Xíu
+ Chơi: Trốn mưa
+ Hát: Mưa bóng mây.

	Ngày 04/04
*Lĩnh vực:  Phát triển 
TC & KNXH
-Tên HĐ:  Tiết kiệm trong sinh hoạt ()
+ Chơi: Ai nhanh nhất.
	Ngày 05/04
*Lĩnh vực:  Phát triển thể chất
-Tên HĐ: Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5 m
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
	Ngày 06/04
*Lĩnh vực:   Phát triển thẩm mỹ
 -Tên HĐ: Vẽ biển mùa hè.
+ Hát: Bé yêu biển lắm.
	 Ngày 07/04
*Lĩnh vực:    Phát triển nhận thức
Tên HĐ: Khám phá về nước (Thử nghiệm vật chìm vật nổi- đong đo nước).
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 10/4
*Lĩnh vực:  Phát triển ngôn ngữ
- Tên HĐ:
Bài thơ: Gió
	Ngày 11/4
*Lĩnh vực:   Phát triển nhận thức.
- Tên HĐ: Đo dung tích các vật bằng các đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày 12/4
*Lĩnh vực:  Phát triển ngôn ngữ
- Tên HĐ:
Làm quen chữ cái: s, x

	 Ngày 13/4
*Lĩnh vực:  Phát triển thể chất
-Tên HĐ: Ném và bắt bóng từ khoảng cách xa 4m

	Ngày 14/4
*Lĩnh vực: Phát triển 
Thẩm mỹ
-Tên HĐ: Dạy kỹ năng ca hát bài: “Nếu không có gió” (Phan Nhân -  Lời thơ: Phi Tuyết Ba).
+ Hát nghe: Em là gió mát.
	

	
	
	




Nhánh 3
	  Ngày 17/04
*Lĩnh vực:   
Phát triển thể chất.
-Tên HĐ: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
- TCVD: Chuyền bóng qua đầu
	Ngày 18/04
* Lĩnh vực:    Phát triển nhận thức
- Tên HĐ:
Khám phá mưa.



	  Ngày 19/4
*Lĩnh vực:  Phát triển ngôn ngữ
- Tên HĐ:
Trò chơi với chữ cái s,x
 




	Ngày 20/04
Lĩnh vực:    Phát triển nhận thức
 - Tên HĐ: Chia 10 thành hai phần bằng nhiều cách khác nhau.

	 Ngày 21/04
*Lĩnh vực:   
 Phát triển 
 thẩm mỹ  
-Tên HĐ: Dạy kỹ năng vận động bài “ Bài hát của chuồn chuồn”
+ Hát nghe: hát gọi mặt trời
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Hoạt động ngoài trời












	Nhánh 1
	Ngày 3/4
- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn.
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ.
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất, khu vực khám phá thiên nhiên, cát nước…
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)
	Ngày 4/4
- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ:Trời nắng, trời mưa
- CTD: Khu vui chơi thể chất, trò chơi âm nhạc, thể chất, đồ chơi ngoài trời.
TC: Bé làm thủ môn (**)
	Ngày 5/4
- Quan sát: Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ:Trời nắng trời mưa.
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất, khu vực khám phá thiên nhiên, cát nước.. - Làm thí nghiệm: Cây thiếu ánh sáng, không khí. Cây lớn lên như thế nào?
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)
	Ngày 6/4
- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất, khu vực khám phá thiên nhiên, cát nước…
+ Trẻ chơi ném bóng, chơi chui ống, chơi đá cầu; Bật tách khép chân vào các ô. (**)
	Ngày 7/4
- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ:Trời nắng, trời mưa
- CTD: Khu vui chơi tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất.
TC: Bé làm thủ môn (**)
	Lưu ý tới trẻ thừa béo phì tăng cường cho trẻ tham gia các trò chơi vận động Cháu Đại, Huyền
(**)

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 10/4
- Quan sát: Cây hoa dâm bụt.
- TCVĐ: Tập vồng vông.
- CTD: Khu vui chơi thể chất, đi cà kheo, ném bóng, trò chơi âm nhạc, đồ chơi ngoài trời
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)
	Ngày 11/4
- Quan sát cây hành.
- Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: , khu vui chơi khám phá: đong đo nước, vật chìm nổi.
+ Trẻ chơi ném bóng, chơi chui ống, chơi đá cầu; Bật tách khép chân vào các ô. (**)
	Ngày 12/4
- Quan sát: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Cặp kè
- CTD: Khu vực cát, nước.Trò chơi dân gian. Ném còn; Làm thí nghiệm: Cây thiếu ánh sáng, không khí. Cây lớn lên như thế nào?
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)
	Ngày 13/4
- Quan sát : Cây hoa phong lữ
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: 
Khu vui chơi dân gian: Chơi đi cà kheo, ném còn.
TC: Bé làm thủ môn (**)
	Ngày 14/4
- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ:Trời nắng, trời mưa - CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)

	

	
	
	









Nhánh 3
	Ngày 17/4
- Quan sát bầu trời. 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, khám phá thiên nhiên, cát nước...
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)
	Ngày 18/4
- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ: Xi bô khoai. 
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, cát nước
+ Trẻ chơi ném bóng, chơi chui ống, chơi đá cầu; Bật tách khép chân vào các ô. (**)
	Ngày 19/4
- Quan sát: Cây bưởi
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất (đi cà kheo, kéo mo cau), khám phá thiên nhiên, cát nước…
TC: Bé làm thủ môn (**)
	Ngày 20/4
- Quan sát: Quan sát cây hoa loa kèn
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Khu vui chơi tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất (đi cà kheo, kéo mo cau), khám phá thiên nhiên, cát nước.
+ Chơi chèo thuyền, nhảy bao bố, đánh cầu lông (**)
	Ngày 21/4
- Quan sát: Cây bưởi
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Đồ chơi ngoài trời, tạo hình, âm nhạc, trò chơi dân gian, thể chất (đi cà kheo, kéo mo cau), khám phá thiên nhiên, cát nước…
+ Trẻ chơi ném bóng, chơi chui ống, chơi đá cầu; Bật tách khép chân vào các ô. (**)
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Giờ vệ sinh:
- Chuẩn bị: Khăn mặt, khăn lau tay, xà phòng, nước sạch, chậu để khăn.
- Hoạt động: + Hướng dẫn, rèn trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy trình các bước rửa tay trước khi ăn.
+ Rửa tay xong cho trẻ ra lấy khăn mặt rửa mặt. Quan sát, hướng dẫn trẻ cách cầm khăn và thực hiện các thao tác rửa mặt theo quy trình. Rửa xong để khăn vào chậu rồi về bàn ngồi.
* Giờ ăn:
- Chuẩn bị: Sắp xếp bàn ghế đồ dùng trước. Phân công trẻ trực nhật đi kê bàn, xếp khăn lau tay, chia thìa, dĩa cho từng bàn.
- Hoạt động: + Trò chuyện giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm trong các món ăn.
+ Giáo dục trẻ về thói quen vệ sinh, văn minh: Che miệng khi hắt hơi, ho.
+ Cho trẻ chơi trò chơi với đôi bàn tay: Cua cắp, ngón tay nhúc nhích, 5 con cua đá…
+ Cho trẻ ngửi mùi thức ăn, đoán tên món ăn. Cô giới thiệu tên món ăn.
+ Động viên, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, ăn rau, canh.
+ Đối với trẻ thừa cân khuyến khích ăn nhiều rau xanh (**)
+ Tiếp tục rèn vệ sinh trong khi ăn (Không nói chuyện, nhặt cơm rơi vào đĩa).
+ Tiếp tục rèn trẻ cất bát, thìa, bàn ghế đúng nơi quy định: Uống nước, súc miệng nước muối, lau miệng, đi vệ sinh.
* Giờ ngủ:
- Chuẩn bị: Phân công trẻ trực nhật: Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ (kê giát giường, trải chiếu).
- Hoạt động:
+ Rèn luyện thói quen như: Lấy gối, về chỗ nằm đúng vị trí theo quy định.
+ Mở nhạc hát ru: Chúc bé ngủ ngon, ru con.
+ Quan sát trẻ trong giờ ngủ (Sửa tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ, nhắc nhở trẻ không gây tiếng ồn).
- Sau khi trẻ ngủ dậy:
+ Mở nhạc nhẹ.
+ Cho trẻ chơi một số trò chơi vận động nhẹ nhàng tại chỗ (Cây cao cỏ thấp, gió thổi cây nghiêng, mưa to, mưa nhỏ, chi chi chành chành, nu na nu nống).
- Trẻ đi cất gối.
- Cùng cô thu dọn giác giường, chiếu và kê bàn cho bữa ăn chiều.
	
Lưu ý trẻ thừa cân béo phì 
Cháu Đại, Huyền
(**)
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 3/4
- Tên HĐ: Xem tranh ảnh, video trò chuyện về các nguồn nước.
* Dành cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
Tập nhắc lại lời thoại. (*)

	Ngày 4/4
- Tên HĐ: - Kể chuyện: Giọt nước tý xíu.
* Dành cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
Tập nhắc lại lời thoại. (*)

	Ngày 5/4
- Tên HĐ:  Ôn luyện chữ cái đã học
+ Tập Aerobic dành cho cháu (**)

	Ngày 6/4
- Tên HĐ: Trò chuyện về cuốn lịch, xem lịch.
- Tập xem giờ đúng
	Ngày 7/4
- Tên HĐ: - Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 10/4
- Tên HĐ:
Ôn Bài thơ: Gió.
+ Tập Aerobic dành cho cháu (**)

	Ngày 11/4
- Tên HĐ: Trò chuyện về cuốn lịch, xem lịch.
- Tập xem giờ đúng
	Ngày 12/4
- Tên HĐ:  Bài thơ: Trưa hè; Giọt sương.
+ Đồng dao: Ông sao trên trời; Trời mưa, trời gió.
* Dành cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
Tập nhắc lại lời thoại. (*)
	Ngày 13/4
- Tên HĐ: 
 Hát bài hát: Mùa hè.
+ Tập Aerobic dành cho cháu (**)

	Ngày 14/4
- Tên HĐ: 
 - Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 3

	Ngày 17/4
- Tên HĐ: Hát bài “Nắng sớm” 
+ Trò chơi: Trời nắng trời mưa.+ Tập Aerobic dành cho cháu (**)
	Ngày 18/4
- Tên HĐ: Đọc các bài thơ về chủ đề
* Dành cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
Tập nhắc lại lời thoại. (*)
	Ngày 19/4
- Tên HĐ:Xem tranh ảnh, video trò chuyện về các nguồn nước.
	Ngày 20/4
- Tên HĐ: Trò chơi với chữ cái x, s
+ Tập Aerobic dành cho cháu (**)

	Ngày 21/4
- Tên HĐ : 
- Đóng chủ đề.
- Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần.
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	 Trả trẻ

	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca); bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề lớp học của bé.
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ ở lớp. 
	


[bookmark: _heading=h.r3k2fqrvckei]V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	
	Tên góc chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3

	1. Góc phân vai

	*Nấu ăn
- Quán cơm bình dân

	Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kỹ năng chế biến, nấu một số  món ăn đơn giản thường ngày ở trường: Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ. Đặt tên cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.
	- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Pha nước chanh, cam.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
+  Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nơi quy định.
	Tạp dề, mũ,  thực đơn các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, dĩa, đũa, cốc, dao, thớt, máy xay sinh tố, ống để giấy, đũa, thìa, lọ súp, dầu ăn, muối, bột ngọt, khăn trải bàn. Thực phẩm: Tôm, cua, cá, trứng, giò, chả nem, thịt, rau, quả cam, chanh, đường…

	x
	x
	x

	
	* Bác sĩ
- Bác sĩ khoa nhi
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ, y tá chăm sóc, chữa bệnh cho các cho các bé.
- Biết lắng nghe ý kiến giao tiếp nhẹ nhàng, ân cần, chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình.
	- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Thực hiện các thao tác khám, chữa bệnh cho cho bệnh nhân.
+ Dặn dò bệnh nhân.
+ Thu dọn đồ dùng sau chơi gọn gàng.
	-Tranh một số việc giữ gìn sức khỏe cho mọi người.
- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế, một số thuốc. 

	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*  Bán hàng
- Cửa hàng giải khát
	- Trẻ biết giao tiếp với khách hàng tự nhiên, giới thiệu các mặt hàng cho khách, lấy đúng hàng cho khách.Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng.
- Biết chào mời, cám ơn khách.
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
	-Trẻ về nhóm để nhận vai chơi của mình.
- Trẻ thực hiện các thao tác sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng.
- Mới chào khách hàng,giới thiệu hàng cho khách.
- Thỏa thuận giá cả. Lấy hàng khách hàng.
- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong.
	- Bảng giá, tiền, cân.
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đồ chơi: giày dép, mũ nón, các loại hoa quả….
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đồ chơi: các loại nước uống….
	 x
	
	x

	
	
	
	
	- Đồ chơi: các loại quần áo…..
	
	x
	

	2, Góc xây dựng

	- Bé xây Công viên nước
	- Biết xây xếp, lắp ghép các khối hình tạo thành các khu.
- Phân từng khu vực để xây: khu giành cho người đi bộ, khu vực giành cho các loại phương tiện giao thông tham gia giao thông, bến chỗ đỗ tàu, khu giành cho người tắm …hài hòa đẹp mắt.
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
- Biết đặt tên cho công trình của mình, ý thức giữ gìn bảo vệ thành quả của mình, của bạn.
- Biết thu dọn đồ dùng, sắp xếp gọn gàng khi chơi xong.
	- Xây dựng bể bơi với các khu: Bể để tắm, ô, bàn ghế,…
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
	- Gạch xây dựng,ống sữa, lắp ghép, ghép nút, các khối hình…
- Cây hoa, cây xanh
- Bộ lắp ghép giao thông
- Bàn ghế, phao bơi,..
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	

	3, Góc nghệ thuật

	- Mùa hè tươi đẹp

	- Trẻ biết cắt, xé dán, tô màu, in, nặn, dính dán, vào giấy, khám, chắp ghép, cắt dán... sử dụng các nguyên vật liệu phù hợp để tạo thành bức tranh theo ý thích và theo yêu cầu của cô, trẻ biết nói ý tưởng và đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Biết phối hợp các kỹ năng tạo thành bức tranh 
- Trẻ biết kết hợp ngón tay, bàn tay, cổ tay để tự xé cắt các đường viền đường thẳng cong các hình, tô màu kín không chờm ra làm album sưu tập. 
- Biết thu cất đồ dùng  nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp đúng nơi quy định.
	-Vẽ, tô màu cắt, xé dán, dính dán, vào giấy, khám, chắp ghép, cắt dán tranh rỗng bằng các nguyên học hiệu.
	- Tranh rỗng: các loại diều, hình gió,…
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Tranh rỗng: các loại hoa quả, nước uống, quần áo…
	x
	x
	x

	
	
	
	- In tranh
	- khuôn in: quần áo, ông sao, ông trăng,...
	x
	x
	x

	
	
	
	- Làm các đồ chơi, bằng các nguyên học liệu khác nhau
	- Mẫu: váy, cầu vồng, đám mây
	x
	x
	x

	
	
	
	- Làm các loại nước uống, hiện tượng tự nhiên bằng các nguyên học liệu khác nhau
	- Mẫu: cầu vồng, đám mây
	x
	x
	x

	
	
	
	- Cắt dán album
	- Tranh ảnh các hiện tượng tự nhiên, quần áo, các loại nước..
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bút sáp màu, đĩa hình, lõi giấy, vỏ hộp, len vải, chấu, giấy vo, keo, hồ dán, băng đính...
	x
	x
	x

	4,Góc học tập

	*Khám phá


*Toán




*Chữ cái.
	- Phân biệt các hành vi đúng sai đối với bản thân
+ Biết chơi các loại bảng chơi.
- Trẻ biết tô nối tạo nhóm, đếm, nhận biết các chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Biết  ghép tên các các con vật, có kỹ năng tô, nối, gạch chân chữ cái v, r và s, x trong bài thơ, tranh  ảnh.
+ Biết chơi các loại bàn cờ khác nhau để ôn luyện về số lượng, chữ cái.

	- Hành vi đúng sai với môi trường mùa hè
	- Bảng chơi và quân lô tô, chữ số
	x
	x
	x

	
	
	
	- Bé tìm trang phục mùa hè cho bạn trai , bạn gái

	- Tranh lô tô: quả thanh long, rau ngót, rau muống, quả xoài…
- Bảng chơi và quân lô tô chữ số. mũ, nón , quần áo.
	x
	x
	x

	
	
	
	- Rau quả ngon mùa hè cho bé
- Gài đủ số lượng trong phạm vi 10.
	Tranh lô tô: quần, áo, mũ, ô, dép,…
	
	
	x

	
	
	
	- Làm một số bài tập nhỏ: tô, nối, đủ số lượng 10
	Tranh tô nối
	x
	x
	x

	
	
	
	- Ghép một số từ : mùa hè, trời mưa, tắm biển, cắm trại…
	- Tranh lô tô: mùa hè, trời mưa, tắm biển, cắm trại…
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tranh lô tô : vứt rác xuống sông, tắt nước khi không sử dụng,…
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	

	
5 Góc văn học
	- Câu chuyện ngày hè 
	- Trẻ biết hướng đọc, viết: Từ trái -  phải, từ dòng trên xuống dưới.
- Trẻ biết "đọc" và kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo hình ảnh - đồ vật, kể truyện sáng tạo với các loại rối.
- Biết đọc các bài thơ, về, đồng dao theo tranh chữ to, và thể hiện biểu cảm qua giọng đọc cử chỉ, điệu bộ, thích nghe các bài thơ, ca dao, hò vè.
- Biết đóng vai các nhân vật để kể truyện.
- Trẻ thích thú với sách, biết giữ gìn và bảo vệ sách.
	- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối



- Đọc thơ chữ to và đồng dao
	- Rối dẹt: các loại quả, quần áo……
- Rối ngón tay: các hiện tượng tự nhiên

	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to: Trưa hè
	x
	x
	x

	
	
	
	Xem album
	- Bộ sưu tập album theo chủ đề hiện tượng tự nhiên
	x
	x
	x

	
	
	
	- Xem và kể chuyện trong sách, tranh truyện
	- Cô và trẻ tự làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết chăm sóc cây
lau lá, tưới nước..
	-Tưới nước.
	Ủng, gang tay, khăn lau, bình tưới…
	x
	x
	x

	7. Góc vận động
	- Trẻ biết chơi các trò chơi và chơi đúng luật chơi
	- Chơi bowling
	- Bộ bowling
	x
	x
	x

	
	
	- Trò chơi ô ăn quan, cua cắp, gắp sỏi
	- Sỏi, đũa, bảng chơi
	x
	x
	x

	
	
	- Đan tết
	- Bộ đan tết
	x
	x
	x

	
	
	- Cối xay
	- Bộ cối xay
	x
	x
	x

	
	
	- Lăn bóng theo zic zac
	- Bóng, điểm zic zac
	x
	x
	x

	
	
	- Cua cắp
	- Sỏi, bàng chơi
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi dành cho cháu thừa cân béo phì: (Cháu Đại, Huyền) Nhảy bật chụm tách chân, lăn vòng. Đá bóng, lăn bóng, tung bóng, chuyền bóng…
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi dành cho cháu: Trần Hoàng Nam, khả năng vận động các cơ ngón tay yếu (TC: Vặn ốc, luồn dây qua ống, đan giỏ)
	x
	x
	x


[bookmark: _heading=h.a7sjplq55bui]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: Bé bảo vệ nguồn nước.
[bookmark: _heading=h.d7n5dvbusbjx]Thứ 2 ngày 03 tháng 04 năm 2023
	 - Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ.
- Hoạt động học: Truyện: Giọt nước Tí Xíu.
I. Mục đích - yêu cầu:
 - Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và hiểu nội dung chuyện.
- Trẻ nghe hiểu và sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Sa bàn rối dẹt minh họa nội dung chuyện. - Truyện trên máy vi tính.
- Nhạc bài hát : Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà, Mưa bóng mây - Trang Thư. 
III. Tổ chức hoạt động:
1. Hoạt động 1: Điều kì diệu của nước.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh vòng tuần hoàn của nước trên vi tính. Trò chuyện về nước và vòng tuần hoàn của nước.
+ Nước có ở những đâu?(*).
+ Nước có tác dụng gì đối với con người và mọi vật xung quanh?
=> Cô kết lại giáo dục trẻ và giới thiệu bài.
2. Hoạt động 2: “Giọt nước Tí Xíu”
- Cô giới thiệu tên chuyện. 
- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe lần 1 và giảng giải nội dung.
+ Giảng nội dung: “Từ một giọt nước ở biển cả, Tí xíu được ông mặt trời chiếu những tia nắng ấm biến thành hơi bay lên trời, gặp cơn gió lạnh Tí Xíu trở thành những đám mây, một tia sáng vạch ngang bầu trời, một tiếng sét inh tai,Tí Xíu lại thành những giọt nước mưa rơi xuống mặt đất, ao, hồ, sông suối, rồi theo dòng lại chạy ra biển cả”.
- Cô hỏi trẻ vừa nghe chuyện gì?
- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe lần 2 kết hợp sa bàn rối
+ Chơi: "Mưa to mưa nhỏ"
* Đàm thoại:
- Câu chuyện kể về ai?(*). - Trong câu chuyện có những nhân vật nào?(*).
- Ông mặt trời đã nói gì với Tí Xíu? 
- Làm thế nào mà Tí Xíu bay lên được? 
- Điều gì xảy ra khi Tí Xíu và các bạn gặp cơn gió lạnh?
- Điều gì đã làm cho Tí Xíu trở thành những giọt nước trở về với mẹ biển cả? 
+ Cô và trẻ hát vận động bài "Cho tôi đi làm mưa với" – Hoàng Hà.	
+ Trò chuyện và cho trẻ nhắc lại một số câu trả lời của bạn. (*).
=> Giáo dục trẻ biết sử dụng nước đúng cách và bảo vệ môi trường không làm ô nhiễm nguồn nước.
3. Hoạt động 3: Vui chơi cùng Tí Xíu
- Chơi: “Trốn mưa”.
- Cho trẻ nghe chuyện lần 3 trên máy.
- Hát: “Mưa bóng mây” Trang Thư. 
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1, Về tình trạng sức khỏe của trẻ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2, Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3, Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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	- Lĩnh vực: Phát triển TC - KNXH.
- Hoạt động học: Tiết kiệm trong sinh hoạt.
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt (Nước, điện…)
- Kỹ năng ghi nhớ có chủ định, trả lời câu hỏi mạch lạc, chọn hành vi đúng sai để bảo vệ nguồn nước.
+ Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước, dùng nước tiết kiệm, sử dụng nước đúng mục đích.
II. Chuẩn bị
- Đoạn phim về câu chuyện giọt nước tí xíu.
- Tranh ảnh tác hại gây ô nhiễm nguồn nước, cách bảo vệ nguồn nước
- Bài hát: Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà.
III. Các hoạt động
1. Hoạt động 1: Nước từ đâu đến
- Cô kể cho trẻ nghe câu truyện giọt nước tí xíu (Kết hợp cho trẻ xem hình ảnh trên máy vi tính)
- Cô trò chuyện về nước: Nước có từ đâu? + Nước có ích lợi như thế nào?
- Trẻ xem video về nước cần thiết cho cây cối và con người cần thiết cho cây cối.
+ Nước để làm gì? Nếu không có nước thì cây cối, con người, con vật sẽ ra sao?
*  Giáo dục trẻ: Nước rất đáng quý cần thiết cho con người nếu thiếu nước con người sẽ khát nước, con vật sẽ chết,cây cối khô héo, giáo dục trẻ uống nước sạch, biết tiết kiệm nước.
2. Hoạt động 2: Tiết kiệm trong sinh hoạt
* Lợi ích của nước: - Hàng ngày gia đình các con sử dụng nước vào những việc gì? (*).
+ Còn đối với con vật thì như thế nào? 
- Cho trẻ xem video về nước . + Hỏi trẻ đang xem video có hình ảnh gì?(*).
+ Nếu không có nước thì cá sẽ như thế nào?(*). Ngoài ra còn con vật nào sống ở dưới nước?
+ Đối với cây cối sẽ như thế nào?
- Trẻ quan sát 2 chậu cây. Bạn nào có nhận xét gì ?
- Vì sao cây bị héo? Vì sao cây tươi tốt?
+ Vậy khi sử dụng nước phải sử dụng như thế nào? * Bảo vệ môi trường. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?
+ Trẻ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? (giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ chăm sóc cây trồng - vật nuôi, tiết kiệm nước…)
=>  Giáo dục trẻ: Nước rất đáng quý cần thiết... 
* Tiết kiệm điện.
-  Xem phim có bạn mở tủ lạnh mà quên đóng vào và hỏi trẻ:
 Khi mở tủ lạnh chúng ta không nên mở lâu và nên hạn chế mở nhiều lần nếu như vậy thì tốn rất là nhiều điện.
-  Tắt ti vi khi không xem: cho trẻ xem hình ảnh.
+ Trò chuyện và cho trẻ nhắc lại một số câu trả lời của bạn. (*).
=> Giáo dục trẻ tiết kiệm trong sinh hoạt nhớ nhắc bố mẹ tắt ti vi khi không xem, tắt điện khi đi ngủ, tắt quạt khi trong phòng không có người, tăt các thiết bị điện khi không sử dụng, không để thừa thức ăn, hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường. kỹ năng ứng phó …
· Trò chơi: Ai nhanh hơn.
3. Hoạt động 3: Hãy chọn đúng.
* Trò chơi: Hãy chọn đúng. 
+ Cách chơi, luật chơi: Chia trẻ thành 3 đội, lần lượt các bạn lên gắn tranh Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn, hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường. kỹ năng ứng phó … vào bảng mặt mếu mặt cười. Đội nào sai nhiều, đội đó thua và nhảy lò cò.
- Cho trẻ hát và vận động bài: Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
1, Về tình trạng sức khỏe của trẻ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2, Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3, Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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	- Lĩnh vực: Phát triển thể chất
- Hoạt động học: Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết tên vận động trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m.
- Rèn kỹ năng phối hợp chân tay khi trèo lên xuống thang, phát triển cơ tay, cơ chân, rèn cho trẻ tính tự tin khi thực hiện vận động.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
- 2 Gióng thang.
- Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà, Bài hát của chuồn chuồn - Hoàng Lương. 
III. Tổ chức hoạt động:
1. Hoạt động 1: Vui cùng bé.
- Chơi trò chơi: Mưa to mưa nhỏ.
- Trẻ khởi động với các kiểu đi: Nhanh, chậm, kiễng chân, gót chân, khom lưng,... theo đội hình vòng tròn.
 2. Hoạt động 2: Bé tập thể dục
+ Bài tập PTC: Kết hợp với bài hát của chuồn chuồn - Hoàng Lương. 
- Tay: Tay đua ra trước, giơ lên cao.
- Chân: Đứng đưa chân ra phía trước, giơ lên cao.
- Bụng: Đứng cúi gập người về trước, tay chạm mũi chân.
- Bật: Bật tách khép chân
- Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp
+ Nhấn mạnh động tác tay tập 4 lần x 8 nhịp
* VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m.	
- Cô đưa thang ra và hỏi trẻ chơi gì với tháng, cho trẻ thực hiện theo ý tưởng.
- Cô thực hiện lần 1 không phân tích.
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp phân tích: Hai tay cùng bám vào gióng thang thứ ba đặt chân phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên ,tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám lên gióng thang tiếp theo cô thực hiện trèo 7 gióng thì dừng ở đó rồi trèo xuống cũng thực hiện chân nọ tay kia.
- Trẻ thực hiện vận động:
+ Lần 1: Cho trẻ ở 2 tổ lần lượt lên thực hiện vận động 1 – 2 lần (Cô chú ý bao quát khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia vận động, sửa sai cho trẻ)
- Cháu Đại, Huyền Thực hiện vận động “Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m” thêm 2 lần (**)
+ Lần  2: 2 tổ thực hiện vận động dưới hình thức thi đua 1 – 2 lần.
+ Hỏi trẻ vừa được thực hiện vận động gì? (thực hiện lại vận động)
* Trò chơi: Lộn cầu vồng.
- Luật chơi, cách chơi: Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, và đọc bài đồng dao “Lộn cầu vồng” đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu.
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1 – 2 vòng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1, Về tình trạng sức khỏe của trẻ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2, Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3, Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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	- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
- Hoạt động học: Vẽ biển mùa hè.
+ Hát: Bé yêu biển lắm
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ có thể vẽ được cảnh về biển mà trẻ thích, thể hiện được không gian và bố cục.
- Củng cố kỹ năng vẽ và tô màu mịn, đều tay, không chờm ra ngoài. Phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ.
- Trẻ biết giữ gìn, quý sản phẩm tạo ra. Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu đất nước.
II. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về biển mùa hè: người tắm biển, bạn nhỏ chơi với cát trên biển, thuyền ra biển....
+ Tranh 1: Cảnh bình minh trên biển.
+ Tranh 2: Cảnh mọi người đang tắm biển
+ Tranh 3: vẽ các động vật sống dưới biển.
- Màu sáp, giấy vẽ, bàn ghế, giá để tranh, que chỉ, mỗi trẻ 1 tờ giấy A4, chì.
- Nhạc bài hát: Bé yêu biển lắm - Vũ Hoàng.
III. Tổ chức hoạt động:
1. Hoạt động 1: “Biển mùa hè” 
- Cô đọc câu đố về biển: 
Nơi nào tàu chạy sóng xô
Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi
- Cô cho trẻ xem hình cảnh biển mùa hè cho trẻ vừa xem vừa đàm thoại: 
+ Hỏi trẻ đang xem những hình ảnh gì đây? (*).
+ Cho trẻ nêu nhận xét?
+ Hỏi trẻ thường đi tắm biển vào mùa nào?
2. Hoạt động 2: Bé yêu biển.
*Tranh 1: Cảnh bình minh trên biển.
- Các con có nhận xét gì về bức tranh này?
- Bức tranh có gì? (*). Được bố cục như thế nào?
- Các con có nhận xét gì về những chiếc thuyền và những ngọn núi này thế nào?
- Vì sao lại thế?
- Còn những thuyền và núi xa hơn thì sao nhỉ?
- Các con có biết bức tranh này cô vẽ biển vào lúc nào không?
- Vì sao con biết?
- Vậy chúng ta nên đặt tên bức tranh này là gì nhỉ?
- Hỏi trẻ có nhận xét gì về màu sắc của bức tranh này nhỉ?
* Tranh 2: Cảnh mọi người đang tắm biển
- Bức tranh này như thế nào?
- Ai có nhận xét gì về phong cảnh, màu sắc tranh này? “Bố, mẹ, anh trai, em gái… bài cát, nước biển, ca nô đi dạo chơi trên biển …” - Vì sao?
- Cô cho trẻ nói lại cách vẽ và tô màu: “Khi tô màu tô thật mịn và không bị chờm ra ngoài, chọn  nhiều màu sắc để tô cho bức tranh thật sinh động”.
* Tranh 3: Vẽ các động vật sống dưới biển.
- Cho trẻ nêu nhận xét về bức tranh?
- Bức tranh vẽ gì? Vẽ những con gì đây? Đặc điểm về bức tranh? 
- Màu sắc của bức tranh như thế nào?
+ Trò chuyện và cho trẻ nhắc lại một số câu trả lời của bạn. (*).
- Cô hỏi ý định của trẻ cách vẽ về nước biển gì? - Hỏi trẻ ý tưởng vẽ như thế nào? (bố cục, màu sắc)
- Cô nhắc trẻ: Khi vẽ ngồi ngay ngắn , dùng bút đậm nét để vẽ và tô màu mịn không chờm ra ngoài
- Trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết.
- Với trẻ tốt cô hướng mở ý tưởng,  trẻ yếu cô gợi ý cho trẻ.
3.Hoạt động 3: “Biển đẹp trong mắt bé”
- Cho trẻ treo tranh lên giá.
- Hỏi trẻ thích bức tranh nào nhất? Vì sao?
- Cô khuyến khích động viên trẻ
+ Hỏi trẻ: Yêu biển sẽ làm gì?
-> Giáo dục trẻ ỹ thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Hát: Bé yêu biển lắm. - Vũ Hoàng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1, Về tình trạng sức khỏe của trẻ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2, Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3, Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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	- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
- Hoạt động: Khám phá về nước.
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết được một số đặc điểm, tính chất của nước và thử nghiệm vật chìm vật nổi + đong đo nước.
- Khi pha vào nước có mùi vị khác nhau. Trẻ biết nước tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như: Thể rắn, thể lỏng, thể khí…  Trẻ thực hiện được các hoạt động khi thử nghiệm với nước
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Khay đựng ly nhựa, lọ muối, lọ đường, sỏi, chai nước lọc, thìa, 2 chậu nhỏ
- 2 chậu cây: 1 chậu cây héo và 1 chậu cây tươi tốt. Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, hạt mưa và em bé.
* Đồ dùng của trẻ: Dụng cụ thử nghiệm cho trẻ: ly nhựa, đường, chai nước lọc, thìa
- Lô tô các dạng tồn tại của nước ở các thể lỏng, rắn, khí.
III. Các hoạt động:
1. Hoạt động 1: Cùng bé vui chơi
* Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ.
- Trò chuyện với trẻ về nguồn nước.
=> Cô kết lại giáo dục trẻ giới thiệu bài mới.
2. Hoạt động 2: Khám phá - Trải nghiệm.
* Đặc điểm của nước; Trẻ lấy đồ dùng và trở về chỗ và quan sát chai nước,
+ Hỏi trẻ trong khay của con có gì? (*). Ai có nhận xét gì về nước trong chai?
- Trẻ rót nước ở chai ra cốc và uống nước.
- Ai có cảm nhận gì khi uống nước? Nước có mùi vị gì không?
* Nước ở các thể lỏng, thể rắn, thể khí.
+ Nước ở thể lỏng. -  Nhiều trẻ lên trải nghiệm rót nước vào tay và nắm lại. + Hỏi trẻ cầm được chưa? Vì sao?
=> Cô kết lại giáo dục trẻ 
+ Nước ở thể rắn. - Trẻ mở hộp quà và hỏi trẻ trong hộp quà có gì? - Trẻ quan sát và thảo luận.
- Vì sao đá lại rắn? Đá được làm bằng đồ dùng gì?(Điện, tủ lạnh, khay nhựa, nhôm, nước…)
-> Khi nước được bỏ vào tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 0 độ C, nước chuyển thành đá đấy. Ở ngoài trời, một số nơi khi nhiệt độ xuống thấp dưới không độ c, mưa cũng trở thành tuyết và nước sẽ đóng thành băng đấy.
+ Nước ở thể khí
- Cho trẻ xem video khi nước được đun sôi ở nhiệt độ cao. 
+ Xem video về hình ảnh gì? (Nước sôi rất là nguy hiểm vì vậy các con không được tùy tiện sử dụng nước sôi khi không có người lớn)
* Hòa tan, không hòa tan 1 số chất
- Khi cho đường vào cốc nước và khuấy đều lên thì điều gì đã xảy ra?
- Pha đường vào cốc nước, nước có vị gì?
- Cho trẻ uống nước?
- Nước có vị ngọt chính tỏ đường đã được hòa tan trong nước nên nước có vị ngọt của đường.
- Thí nghiệm: Hòa tan muối trong nước
- Chúng mình cùng làm thí nghiệm cho muối vào cốc nước nhé.
- Sau khi làm xong thí nghiệm cô cho trẻ nếm cốc nước.
- Con thấy cốc nước có vị gì? Tại sao?
- Vậy nước có thể hòa tan được những chất nào?
=> Cô kết luận: Nước có thể hòa tan được một số chất dễ tan khác như: Muối, đường, mì chính, cà phê, sữa và nhiều chất dễ tan khác.
* Hoạt động 3: Mở rộng
- Cô làm thí nghiệm về sự không hòa tan
- Cô làm thí nghiệm với 2 cốc nước
+ Cốc 1: Cô cho sỏi vào cốc nước
+ Cốc 2: Cô cho đồ chơi vào cốc nước
- Qua 2 thí nghiệm này con thấy thế nào?
- Viên sỏi và đồ chơi có tan được trong nước không? Vì sao?
- Vậy nước không hòa tan được chất rắn như sỏi, cát, đồ chơi bằng nhựa.
- Ích lợi của nước: - Theo các con nước dùng để làm gì?
- Nếu thiếu nước điều gì sẽ xảy ra?
=> Giáo dục trẻ nước có rất nhiều ích lợi đối với đời sống con người nước dùng để ăn, uống, tắm, giặt  và nước không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta…
- Trong cuộc sống hàng chúng mình làm gì để tiết kiệm nước?
- Trong khi sử dụng nước chúng mình nên sử dụng nước sạch không sử dụng nước bẩn để tránh gây ra bệnh tật.


+ Trò chuyện và cho trẻ nhắc lại một số câu trả lời của bạn. (*).
4. Hoạt động 4: Củng cố
- Thi xem đội nào nhanh. Chia lớp thành 3 tổ.
- Cách chơi: Trẻ bật qua suối và lên tìm lô tô các dạng tồn tại của nước ở thể lỏng, rắn và khí. Tổ 1 tìm lô tô nước ở dạng thể lỏng, tổ 2 tìm lô tô nước ở dạng thể rắn, tổ 3 tìm lô tô nước ở dạng thể khí.
Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ được chọn 1 tranh lô tô, sau đó về cuối hàng bạn tiếp theo mới được bật lên. Sau thời gian là 1 bản nhạc, đội nào tìm được nhiều tranh lô tô và đúng yêu cầu của cô, đội đó dành chiến thắng.
- Cho trẻ chơi và nhận xét kết quả
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1, Về tình trạng sức khỏe của trẻ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2, Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3, Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
















